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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
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HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN 

(MORPHOLOGY & CLASSIFICATION OF FISH & SHELLFISH)

I. Thông tin về học phần
· Mã học phần: TS01205
· Học kì: 3
· Tín chỉ: 3TC (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1)
· Tự học: 6
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Họclý thuyết trên lớp: 27 tiết
+ Làm bài tập trên lớp:  tiết
+ Thuyết trình và thảo luận trên lớp: 3 tiết
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm/trong nhà lưới: 15 tiết
· Tự học: 90 tiết (theo kế hoạch cá nhân hoặc hướng dẫn của giảng viên)
· Đơn vị phụ trách:
· Bộ môn: Nuôi trồng thuỷ sản
· Khoa: Thuỷ sản
· Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương (
	Chuyên ngành □

	Bắt buộc (
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc 

□
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc

□
	Tự chọn

□


· Học phần học trước: TS01204: Sinh thái thuỷ sinh vật
· Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
   Tiếng Việt(
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi
* Mục tiêu: Học phần nhằm giúp sinh viên có khả năng ứng dụng kiến thức về hình thái cấu tạo và phân loại các nhóm động vật thủy sản: cá sụn, cá xương, giáp xác và động vật thân mềm vào việc tìm hiểu đặc điểm sinh học của động vật thủy sản.
* Kết quả học tập mong đợi của học phần:

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:
1. Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	TS01205
	Hinh thái & GP ĐVTS
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1

	
	
	CĐR10
	CĐR11
	CĐR12
	CĐR13
	CĐR14
	CĐR15
	
	
	

	
	
	1
	2
	2
	3
	2
	1
	
	
	


	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	Ứng dụng được kiến thức từ học phần để nhận dạng và phân loại một số loài cá, giáp xác và ĐVTM thường gặp, phân bố ở Việt Nam.
	CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6, CĐR7

	K2
	Sinh viên có khả năng ứng dụng kiến thức về hình thái, giải phẫu và phân loại các loài ĐVTS thường gặp trong nhóm: cá sụn, cá xương, giáp xác và động vật thân mềm vào việc tìm hiểu đặc điểm sinh học của động vật thủy sản.
	CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6, CĐR7

	Kỹ năng
	

	K3
	Sinh viên thành thạo kỹ năng phân loại một số loài cá, giáp xác, thân mềm nuôi phổ biến hiện nay ở Việt Nam.
	CĐR12, CĐR13, CĐR14

	K4
	Sinh viên có có khả năng vận dụng sự hiểu biết về đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu của cá, động vật giáp xác và thân mềm trong việc tìm hiểu tập tính sinh học của chúng.
	CĐR12, CĐR13, CĐR14

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	K5
	Sinh viên có năng lực tự chủ trong việc  giải quyết các vấn đề có liên quan đến phân loại, nhận dạng cá, động vật giáp xác và thân mềm
	CĐR15


III. Nội dung tóm tắt của học phần(Không quá 100 từ)
TS01205. Hình thái, giải phẫu động vật thuỷ sản (Morphology & Classification of Fish & Shellfish) (3TC: 2,0  – 1,0 –6). Hình thái, giải phẫu, phân loại, cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể cá. Hình thái ngoài của Giáp xác; Cấu tạo giải phẫu của Giáp xác; Phân loại động vật giáp xác. Hình thái, giải phẫu, phân loại các loài động vật thân mềm phổ biến, chức năng sinh học và vai trò của các phần phụ trong hoạt động sống của chúng.
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy

1) Thuyết giảng trên lớp 

2) Giảng dạy thông qua thảo luận

3) Sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy

4) Giảng dạy thông qua thực hành

5) Giảng dạy kết hợp với phương tiện đa truyền thông

2. Phương pháp học tập

1) Nghe giảng trên lớp

2) Thảo luận trên lớp

3) Đọc tài liệu ở nhà trước khi đến lớp

4) Chuẩn bị ppt ở nhà để thuyết trình trước lớp

5) Làm việc theo nhóm trong phòng thực hành
V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự lớp học đầy đủ

- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phảiđọc sách tham khảo và bài giảng trước khi đến lớp học

- Thuyết trình và Thảo luận:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia thảo luận các chủ điểm học tập trên lớp, chia nhóm tham gia trả lời các câu hỏi nhanh sau mỗi bài giảng, tham gia chuẩn bị thuyết trình ở nhà và thuyết trình trên lớp

- Thực hành:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự tất cả các buổi thực hành.


- Thi giữa kì: Sinh viên có 1 bài kiểm tra giữa kỳ trên lớp


- Thi cuối kì: Một bài kiểm tra

VI. Đánh giá và cho điểm
1.Thang điểm: 10
2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau: 

- Điểm chuyên cần: 10 %
- Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa kì: 30%

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60%
3.Phương pháp đánh giá
	Rubric
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)
	Tuần

	Đánh giá chuyên cần
	
	10
	

	Rubric 1 – Đánh giá tham dự lớp
	
	7
	1-8

	Rubric 2 – Đánh giá thảo luận nhóm
	K1, K2, K4, K5
	3
	1-8

	Đánh giá quá trình
	
	30
	

	Rubric 3 – Đánh giá thuyết trình nhóm
	K1, K2, K3, K4
	10
	5-7

	Rubric 4 – Đánh giá bài tập thực hành
	K4, K5
	10
	Theo lịch thực hành

	Rubric 5 –Đánh giá giữa kỳ
	K1, K2
	10
	5-7

	Đánh giá cuối kì
	
	60
	

	Rubric 6-Đánh giá thi cuối kì
	K1, K2
	60
	Theo lịch thi HV


Rubric 1: Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp)

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự 
	50
	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý/không tham gia

	Thời gian tham dự
	50
	Tham dự 75% buổi học trở lên
	Tham dự từ 50 -75% buổi học
	Tham dự từ 30 -50% buổi học
	Tham dự dưới 30% buổi học


Rubric 2: Thảo luận nhóm

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham gia
	30
	Khơi gợi vấn đề và dẫn dắt cuộc thảo luận
	Tham gia thảo luận
	Ít tham gia thảo luận


	Không tham gia 

	Kỹ năng thảo luận
	40
	Phân tích, đánh giá tốt
	Phân tích, đánh giá khá tốt
	Phân tích, đánh giá khi tốt, khi chưa tốt 
	Phân tích, đánh giá chưa tốt

	Chất lượng đóng góp ý kiến
	40
	Sáng tạo, phù hợp
	Phù hợp
	Có khi phù hợp, có khi chưa phù hợp 
	Không phù hợp


Rubric 3. Đánh giá thuyết trình (theo nhóm)

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Nội dung
	10
	Phong phú hơn yêu cầu
	Đầy đủ theo yêu cầu
	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng 

	
	20
	Chính xác, khoa học
	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ
	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng
	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng

	Cấu trúc và tính trực quan
	10
	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý
	Cấu trúc bài và slides tương đối hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides chưa hợp lý

	
	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ


	Khá trực quan và thẩm mỹ
	Tương đối trực quan và thẩm mỹ
	Ít/Không trực quan và thẩm mỹ

	Kỹ năng trình bày 
	10
	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục
	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục
	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng
	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng

	Tương tác cử chỉ
	10
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt
	Có tương tác bằng mắt, cử chỉ nhưng chưa tốt
	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ 

	Quản lý thời gian
	10
	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống 
	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoàng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống. 
	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống.
	Quá giờ

	Trả lời câu hỏi 
	10
	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ ràng, và thỏa đáng
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng

	Sự phối hợp trong nhóm 
	10
	Nhóm phối hợp tốt, thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời
	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng còn vài chỗ chưa đồng bộ
	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời
	Không thề hiện sự kết nối trong nhóm


Rubric 4: Đánh giá bài tập thực hành
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự
	20
	Tích cực nêu vấn đề thảo luận và chia sẻ
	Có tham gia thảo luận và chia sẻ
	Thỉnh thoảng tham gia thảo luận và chia sẻ 
	Không tham gia thảo luận và chia sẻ 

	Kết quả thực hành
	40
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu 
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ 
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có 1 sai sót quan trọng 
	Kết quả thực hành không đầy đủ/Không đáp ứng yêu cầu 

	
	30
	Giải thích và chứng minh rõ ràng
	Giải thích và chứng minh khá rõ ràng
	Giải thích và chứng minh tương đối rõ ràng
	Giải thích và chứng minh không rõ ràng

	Báo cáo thực hành
	10
	Đúng format và đúng hạn
	Điềm tuỳ theo mức độ đáp ứng


Rubric 5: Đánh giá giữa kì

	Nội dung kiểm tra
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Chương 1
	Chỉ báo 1: Hình thái, cấu tạo và phân loại động vật thuỷ sản có xương sống
	K1, K2

	Chương 2
	Chỉ báo 2: Hình thái, cấu tạo và phân loại động vật giáp xác
	K1, K2


Rubric 6: Đánh giá cuối kì

	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Chương 1
	Chỉ báo 1: Hình thái, cấu tạo và phân loại động vật thuỷ sản có xương sống
	K1, K2

	Chương 2
	Chỉ báo 2: Hình thái, cấu tạo và phân loại giáp xác
	K1, K2

	Chương 3
	Chỉ báo 3: Hình thái, cấu tạo và phân loại ĐVTM
	K1, K2


4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
Tham dự các bài thi: Không tham gia bài thì giữa kì sẽ bị nhận điểm 0

Tham dự thực hành: Không tham dự thực hành sẽ không được dự thi cuối kỳ

Tham dự thuyết trình: Không tham dự thuyết trình sẽ nhận điểm 0

Yêu cầu về đạo đức:Có thái độ học tập nghiêm túc, đúng mực
VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo
* Sách giáo trình/Bài giảng:
- Giáo trình Ngư loại 1 (Cá) Đại học Cần Thơ - 2009

- Trương Quốc Phú (2006). Hình thái và giải phẫu động vật thân mềm (Mollusca), NXB Nông nghiệp, 89tr.
- Tôn Thất Chất, Nguyễn Văn Chung (2013). Giáo trình Ngư loại II – Phân loại Giáp xác và Động vật thân mềm, NXB Đại học Huế, 334tr.
* Tài liệu tham khảo khác:

Đặc điểm sinh học của các loài giáp xác nuôi (Kỹ thuật nuôi giáp xác, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2006)


Hình thái giải phẫu cá của tác giả Lê Xanh, 1981.


Giáo trình Ngư loại học, ĐH Nha Trang của TS. Nguyễn Đình Mão và GS. TS. Vũ Trung Tạng, 2005
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1 
	Phần I. Hình thái, cấu tạo và phân loại động vật thủy sản có xương sống
	

	2 
	Chương 1. Bài mở đầu
	

	3 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (  tiết)
Nội dung GD lý thuyết: ( 1 tiết)
1.1. Đối tượng và nội dung môn học

1.2. Lịch sử nghiên cứu
	

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	1
	Chương 2: Hình thái bên ngoài của cá
	

	5 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1. Hình dạng và kích thước.

2.2. Các cơ quan bên ngoài
	

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	1
	Chương 3: Da cá và các sản phẩm của da cá
	

	7 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1. Khái niệm về da cá và các sản phẩm của da cá

3.2. Cấu tạo của da cá

3.3. Sản phẩm của da cá
	

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	9 
	Chương 4: Hệ xương
	

	10 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1. Khái niệm về hệ xương

4.2. Nguồn gốc và quá trình hình thành bộ xương

4.3. Xương chi, Xương trục chính
	

	11 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	2
	Chương 5: Hệ cơ
	

	12 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1. Khái niệm về cơ
5.2. Các loại cơ

5.3. Phân loại và nhiệm vụ của cơ vân
	

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	2
	Chương 6: Hệ tiêu hoá
	

	14 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

6.1. Khái niệm hệ tiêu hoá

6.2. Nguồn gốc ống tiêu hóa

6.3. Cấu tạo của ống tiêu hóa

6.4. Tuyến tiêu hóa
	

	15 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	16 
	Chương 7:Hệ hô hấp
	

	17 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

7.1. Khái niệm hệ hô hấp

7.2.  Cấu tạo và chức năng của mang cá

7.3.  Các cơ quan hô hấp phụ
	

	18 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	3
	Chương 8: Hệ tuần hoàn
	

	19 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

8.1. Khái niệm hệ tuần hoàn

8.2. Máu

8.3. Hệ thống mạch máu

8.4. Hệ bạch huyết
	

	9. 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	4
	Chương 9: Hệ niệu sinh dục
	

	10. 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

9.1. Khái niệm hệ niệu sinh dục

9.2. Nguồn gốc

9.3. Hệ niệu

9.4. Chức năng hệ niệu

9.5. Hệ sinh dục
	

	10. 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	4
	Chương 10: Hệ thần kinh
	

	11. 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

10.1. Khái niệm hệ thần kinh

10.2. Nguồn gốc

10.3. Hệ thần kinh trung ương

10.4. Hệ thần kinh ngoại biên

10.5. Thần kinh thực vật tính
	

	11. 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	5
	Chương 11: Cơ quan cảm giác
	

	12. 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

11.1. Khái niệm cơ quan cảm giác

11.2. Các cơ quan cảm giác
	

	12. 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	5
	Chương 12: Cơ quan nội tiết
	

	13. 
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (1 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

12.1. Khái niệm cơ quan nội tiết

12.2. Các cơ quan nội tiết

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm:(5 tiết)
Hình thái phân loại cá

Hệ sinh dục của cá: phân biệt đực, cái, và các dấu hiệu sinh dục thứ cấp

Hệ hô hấp: Vị trí, cấu tạo và giải phẫu mang và cơ quan hô hấp phụ của cá

Hệ tiêu hóa: Cá dữ, cá hiền
Nội dung semina/thảo luận: (3 tiết)

Đặc điểm sinh học, hình thái cấu tạo của của một số loài cá có giá trị kinh tế
	

	13. 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	6 - 7
	Phần 2: Hình thái, cấu tạo và phân loại động vật Giáp xác
	

	
	Chương 1: Phân loại giáp xác
	

	1 
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (....tiết)

Nội dung GD lý thuyết: ( 4 tiết)

1.1. Vị trí phân loại

1.1.1. Trước kia

1.1.2. Hiện nay

1.2. Những đặc điểm chung của động vật Giáp xác

1.3. Bộ phụ giáp xác mang nhánh

1.2.1. Hệ thống phân loại

1.2.2. Những đặc điểm chung

1.2.3. Những đặc điểm sử dụng cho phân loại tôm

1.2.4. Một số loài tôm kinh tế

1.4. Bộ phụ giáp xác ấp trứng

1.4.1. Vị trí phân loại

1.4.2. Những đặc điểm chung

1.4.3. Phân biệt nhóm Brachyuran và Anomuran

1.4.4. Những đặc điểm sử dụng cho phân loại cua

1.4.5. Một số loài cua được ngành thuỷ sản quan tâm
	K1, K2

	2 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (17 tiết)

Đọc trước nội dung của bài giảng ở nhà
	

	
	Chương 2. Hình thái ngoài và cấu tạo giải phẫu của động vật Giáp xác
	

	8
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (....tiết)

Nội dung GD lý thuyết: (4 tiết)

2.1. Nhóm giáp xác mang nhánh

2.1.1. Hình thái ngoài

2.1.2. Cấu tạo trong

2.2. Nhóm giáp xác ấp trứng

2.2.1. Hình thái ngoài

2.2.2. Cấu tạo trong

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm:(5 tiết)
Nhóm giáp xác mang nhánh

Nhóm giáp xác ấp trứng
Nội dung semina/thảo luận: (   tiết)
	

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (17 tiết)

Đọc trước nội dung của bài giảng ở nhà
	

	9
	Phần 3: Hình thái, cấu tạo và phân loại động vật thân mềm
	

	
	Chương 1. Giới thiệu chung về ngành ĐVTM
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: ( 02 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: ( 02 tiết)
1. Đặc điểm chung

2. Đặc điểm phân loại

3. Đặc điểm sinh học
	K1, K2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: ( 4 tiết)
Đọc trước nội dung chương 1 trong bài giảng 
	

	10
	Chương 2. Ngành phụ song kinh Aculifera
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: ( 02 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: ( 02 tiết)

1. Lớp Caudofoveata

2. Lớp Solenogastres

3. Lớp Polyplacophora
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: ( 4 tiết)
Đọc trước nội dung chương 2 trong bài giảng 
	

	11, 12
	Chương 3. Ngành phụ vỏ liền Conchifera
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: ( 11 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: ( 06 tiết)
1. Lớp Monoplacophora

2. Lớp Scaphopoda

3. Lớp Bivalvia

4. Lớp Gastropoda

5. Lớp Cephalopod

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: ( 05 tiết)
- Phân loại một số loài ĐVTM thuộc 3 lớp có giá trị kinh tế: lớp Bivalvia, Gastropoda và Cephalopod

- Giải phẫu: trai sông, ngao dầu, ốc nhồi
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: ( 12 tiết)
Đọc trước nội dung chương 3 trong bài giảng 
	


IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Yêu cầu của giảng viên vềđiều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: Giảng đường có sức chứa 40-60 sinh viên, có máy chiếu projector tốt, có bảng chiếu, bảng viết phấn, có thể truy cập Internet tốt, có hệ thống loa nghe để xem băng hình, hệ thống dây ổ điện và phích cắm đầy đủ.

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Tham dự đủ các buổi nghe giảng lý thuyết, thực hành, đi thăm quan cơ sở thực tế đầy đủ; làm bài tập trên lớp, báo cáo chuyên đề và trình bày theo nhóm. Học tập chủ động, tích cực để nắm bắt kinh nghiệm thực tế sản xuất.

- Các phương tiện khác: Không
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